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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI 
__________________________ 

Số: 66/BC-CTK 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 
  

 

BÁO CÁO  

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2020  
___________________________________ 

  

Kinh tế - xã hội Thành phố tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2020 diễn ra 

trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đối mặt với diễn biến phức tạp, 

khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19). Trước tình hình đó, Thành phố đã khẩn trương triển khai thực 

hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, giải thích, 

hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch bệnh; đồng thời chỉ đạo các ngành, 

các cấp kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; 

phát động các phong trào khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong các lĩnh vực; kịp thời đề xuất các giải pháp về kinh tế, tài chính, 

công nghiệp, dịch vụ, góp phần giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng của dịch 

bệnh. Tình hình sản xuất kinh doanh các ngành, lĩnh vực trong tháng Hai và 2 

tháng đầu năm như sau: 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

a) Nông nghiệp  

Trồng trọt: Đến trung tuần tháng Hai, Thành phố đã cơ bản hoàn 

thành công tác thu hoạch cây vụ đông, trong đó: Diện tích ngô thu hoạch 

được 6.326 ha, năng suất ước đạt 50,1 tạ/ha; khoai lang 1.379 ha, năng suất 

đạt 107 tạ/ha; đậu tương 1.767 ha, năng suất đạt 17 tạ/ha; lạc 205 ha, năng 

suất đạt 21 tạ/ha; rau 13,9 nghìn ha, năng suất đạt 220 tạ/ha; đậu 153 ha, 

năng suất đạt 30 tạ/ha.  

Tiến độ gieo trồng lúa xuân năm nay nhanh hơn cùng kỳ do công tác 

lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất thuận lợi hơn năm trước; lúa xuân hiện đang 

sinh trưởng và phát triển tốt. Tính đến trung tuần tháng Hai, toàn Thành phố 

gieo trồng được 40 nghìn ha lúa xuân, bằng 129% cùng kỳ năm trước; ngô 

1.800 ha, bằng 90%; khoai lang 130 ha, bằng 86,7%; đậu tương 145 ha, bằng 

103,6%; lạc 780 ha, bằng 97,5%; rau 1.900 ha, bằng 95%; đậu 52 ha, bằng 

104%. Hiện nay các ngành chức năng của Thành phố đang tập trung chỉ đạo, 

hướng dẫn địa phương làm tốt công tác chăm sóc cây trồng vụ xuân 2020 đảm 

bảo theo khung thời vụ.   
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Chăn nuôi: Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định; đàn 

trâu hiện có 23 nghìn con, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 130 

nghìn con, tăng 1,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăn nuôi lợn còn gặp khó khăn, dịch bệnh trong tháng đã giảm mạnh 

nhưng nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn lớn1. Ước tính đàn lợn trên địa 

bàn hiện có 1.050 nghìn con, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

Đàn gia cầm hiện có 32,5 triệu con, tăng 16,1% so cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất lợi, nhiều ngày lạnh, mưa phùn, ẩm ướt làm 

sức đề kháng vật nuôi giảm, bệnh cúm gia cầm (cúm A/H5N6) xảy ra cục bộ 

trên địa bàn2, các ngành chức năng Thành phố đang giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh tại cơ sở; chuẩn bị vật tư, hóa chất, vắc xin để triển khai các 

giải pháp phòng chống; tăng cường kiểm tra tình hình chăn nuôi, kịp thời phát 

hiện, khoanh vùng và xử lý khi có ổ dịch xảy ra. Hiện tại, dịch bệnh chưa gây 

thiệt hại lớn đến sản xuất chăn nuôi nhưng tiềm ẩn nguy cơ đối với chăn nuôi 

gia cầm trên địa bàn nếu dịch bệnh không được khống chế.   

                                           
1 Đến nay, trên địa bàn Thành phố đã có 445 xã, phường, thị trấn (chiếm 91,1%) dịch bệnh đã qua 30 ngày; 

còn 04 xã (chiếm 0,89%) gồm: Sơn Đông (Sơn Tây), Chu Phan (Mê Linh), Tân Lập (Đan Phượng), Vạn 

Phúc (Thanh Trì) dịch bệnh chưa qua 30 ngày. 
2 Tính đến trung tuần tháng Hai, trên địa bàn có 04 hộ chăn nuôi có gia cầm ốm chết (tại xã Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ), trong đó 01 hộ có gia cầm dương tính với cúm A/H5N6. Tổng số gia cầm tiêu hủy của 

04 hộ là 6.807 con. 
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b) Lâm nghiệp và thủy sản 

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc rừng 

trồng mới và triển khai Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020. Diện tích trồng 

rừng tập trung tháng Hai đạt 45 ha, giảm 10% so với cùng kỳ; cây lâm nghiệp 

trồng phân tán đạt 102 nghìn cây, tăng 2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.150 

m3, tăng 2,4%; sản lượng củi khai thác đạt 58 ste, tăng 3,6%. Tính chung 2 

tháng đầu năm, diện tích trồng rừng tập trung đạt 45 ha, giảm 10% so với 

cùng kỳ năm trước; cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 112 nghìn cây, tăng 

1,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4.300 m3, tăng 2,4%; sản lượng củi khai thác 

đạt 115 ste, tăng 4,6%.  

Hoạt động thủy sản phát triển ổn định, sản lượng thủy sản tháng Hai 

ước tính đạt 7.853 tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản 

lượng cá 7.829 tấn, tăng 6,8%; tôm 2 tấn, tương đương cùng kỳ; thủy sản 

khác 22 tấn, tăng 4,8%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính 

đạt 7.756 tấn, tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước trong đó chủ yếu là sản lượng 

cá nuôi; sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 97 tấn, tăng 2,1%. Tính 

chung 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 18,2 nghìn tấn, 

tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng 

đạt 18 nghìn tấn, tăng 6,7%; sản lượng thủy sản khai thác 188 tấn, tăng 1,6%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của 

người dân trong đó có hoạt động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết 

các doanh nghiệp đã dự trữ nguồn nguyên liệu cho tháng Hai từ cuối năm 

2019 nên hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố 2 tháng 

đầu năm chưa chịu tác động lớn của dịch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 

Hai tăng 16,2% so với tháng trước (do tháng Một nghỉ 7 ngày Tết Nguyên 

đán) và tăng 30,4% so với cùng kỳ (do Tết Nguyên đán năm 2019 trùng vào 

tháng Hai), trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,1% và tăng 

33%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 10% và 

tăng 7,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,1% và tăng 

12%; khai khoáng tăng 6% và giảm 0,8%. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công 

nghiệp tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công  nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 5,8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước tăng 6,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%; khai 

khoáng giảm 8%. 
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Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2020 

(So với cùng kỳ năm trước) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 2 tháng đầu năm nay, một số sản phẩm công nghiệp nhập 

nguyên vật liệu, gia công, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc giảm sút do 

ảnh hưởng dịch Covid-19 như: Giày, dép, mũ bằng da giảm 19,4%; sản phẩm 

bằng Plasstic giảm 12,5%; thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ giảm 21,8%; máy 

Photo, máy in giảm 30,9%; riêng sản phẩm bia, rượu (chiếm tỉ trọng khá lớn 

trong sản xuất công nghiệp) giảm 23,2% do tác động của Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạch đó, có một số sản phẩm phục vụ 

công tác phòng, chống dịch tăng cao như: Dược phẩm tăng 55,6%; thuốc trừ 

sâu, sản phẩm hóa chất trong nông nghiệp tăng 46,3%; thuốc kháng sinh dạng 

bột, cốm tăng 38,5% và một số mặt hàng tăng khác: Cửa sổ, cửa ra vào bằng 

plasstic tăng 13,8%; tủ lạnh sử dụng trong gia đình tăng 11,3%; xe có động cơ 

trọng tải tối đa 5 tấn tăng 17%; tủ bằng gỗ (trừ tủ bếp) tăng 17,1%. 

Do là thời điểm vừa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng với tâm lý 

phòng chống lây lan dịch Covid-19 nên chỉ số sử dụng lao động làm việc 

trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng Hai có xu hướng giảm so với cùng 

kỳ (giảm 2,6%). Tính chung 2 tháng năm 2020, chỉ số sử dụng lao động của 

doanh nghiệp công nghiệp giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo 

loại hình: Doanh nghiệp Nhà nước giảm 5,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước 

tăng 0,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 4,1%. Chia theo 
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ngành kinh tế: Ngành khai khoáng giảm 5,4%; ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo giảm 2,7%; ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước 

nóng giảm 4,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,7%. 

3. Đầu tư  

a) Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

tháng Hai ước tính đạt 2.055 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2019 và 

bằng 92,9% so với thực hiện tháng trước. Ước tính 2 tháng đầu năm đạt 4.266 

tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 9,4% kế hoạch năm 2020. 

Vốn thực hiện trong tháng chủ yếu thực hiện vốn của các công trình, dự 

án chuyển tiếp từ năm 2019 sang. Ngay từ đầu năm 2020, Thành phố đã có 

văn bản đôn đốc, giao nhiệm vụ, yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, 

các Nhà thầu thi công, UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành liên 

quan tập trung triển khai nhiệm vụ; giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ 

từng dự án. Thành phố cũng xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm 

tiến độ, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, 

giải quyết kịp thời vướng mắc…  

b) Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Tháng Hai, thành phố Hà Nội có 43 dự án FDI được cấp phép mới với 

tổng vốn đăng ký đạt 22,7 triệu USD, trong đó có 41 dự án 100% vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài; 2 dự án liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, có 10 dự án 

được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký đạt 5,3 triệu USD; 

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 35,7 triệu USD.   

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/02/2020, tổng vốn đăng ký của các dự 

án FDI thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 205,3 triệu USD, trong 

đó đăng ký mới 111 dự án với số vốn đạt 52,9 triệu USD; 17 dự án bổ sung 

tăng vốn đầu tư với 76,7 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua 

phần vốn góp đạt 75,7 triệu USD.  

4. Thương mại, dịch vụ và du lịch 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng Hai và 2 tháng đầu năm bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là các hoạt động du lịch, khách sạn, nhà hàng, 

xuất, nhập khẩu. Bên cạnh đó, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đã làm thay đổi thói quen khi đi ăn 

uống của khách hàng nên tình hình kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ăn uống, 

nhà hàng càng gặp khó khăn.  
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a) Hoạt động bán buôn, bán lẻ và doanh thu dịch vụ 

-  Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Hai ước 

đạt 234,4 nghìn tỷ đồng, giảm 6,6% so tháng trước và tăng 8,8% so cùng kỳ 

năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán 

ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ 

năm trước. 

-  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Hai 

ước đạt 46,1 nghìn tỷ đồng, giảm 4,8% so với tháng trước và tăng 7,6% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 28,7 nghìn tỷ 

đồng, giảm 6,4% và tăng 11,1%; khách sạn, nhà hàng đạt 4.550 tỷ đồng, giảm 

3,9% và giảm 8,2%; du lịch lữ hành đạt 855 tỷ đồng, giảm 1,1% và giảm 

10,7%; dịch vụ khác đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,5% và tăng 8,2%.  
 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

 2 tháng đầu năm 2020 

(So với cùng kỳ năm trước) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng ước đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Chia 

theo loại hình: Kinh tế nhà nước đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng 

mức và tăng 3,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 72,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 
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76,8% và tăng 6,8%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, 

chiếm 5,9% và tăng 7,8%. Chia theo ngành kinh tế: Doanh thu bán lẻ hàng 

hóa đạt 59,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,9% tổng mức và tăng 10,5% so cùng kỳ 

năm trước do tâm lý mua tích trữ hàng hóa phòng chống dịch bệnh của người 

dân nên một số ngành hàng có doanh thu tăng cao so với cùng kỳ như (Lương 

thực, thực phẩm tăng 14%; hàng may mặc tăng 11%; đồ dùng, dụng cụ trang 

thiết bị gia đình tăng 11,2%...). Doanh thu khách sạn, nhà hàng chỉ đạt 9,3 

nghìn tỷ đồng, chiếm 9,9% và giảm 8,1%; du lịch lữ hành đạt 1,7 nghìn tỷ 

đồng, chiếm 1,8% và giảm 9,5%; dịch vụ khác đạt 24 nghìn tỷ đồng, chiếm 

25,4% và tăng 4,1%. 

b) Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố tháng Hai ước 

tính đạt 707 triệu USD, giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 19,1% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3/12 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 

tăng so với cùng kỳ là hàng dệt may tăng 21,8%; giày dép các loại và sản 

phẩm từ da tăng 36,8%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 49,2%. Các mặt hàng còn 

lại kim ngạch xuất khẩu đều giảm như: Hàng nông sản giảm 43%; xăng dầu 

giảm 43,3%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện giảm 33,1%... 

 Tính chung 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.728 

triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm các 

mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều giảm so cùng kỳ, trong đó một số nhóm hàng 

kim ngạch giảm mạnh: Hàng nông sản giảm 44,7% (gạo giảm 58,3%; cà phê 

giảm 37,7%); hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện giảm 30,5%; máy móc, 

thiết bị, phụ tùng giảm 26,8%. 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng Hai ước tính đạt 

1.504 triệu USD, giảm 31,9% so tháng trước và giảm 20,6% so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 1.204 triệu USD, giảm 

31,6% và giảm 19,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 300 triệu USD, 

giảm 32,7% và giảm 25,9%. Trong tháng, chỉ duy nhất nhóm hàng xăng dầu 

nhập khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ; các nhóm hàng hóa nhập khẩu còn lại 

đều giảm, trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: Phương tiện vận tải và 

phụ tùng giảm 48,1%; thức ăn gia súc giảm 62,9%; máy vi tính, hàng điện tử 

và linh kiện giảm 44,3%. 

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.711 triệu 

USD, giảm 20,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có nhóm hàng xăng 

dầu nhập khẩu tăng so với cùng kỳ (tăng 32,4%); các nhóm hàng nhập khẩu 
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khác đều giảm mạnh như: Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 35,5%; thức 

ăn gia súc giảm 62,9%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện giảm 40,9%; 

máy móc thiết bị giảm 35,4%. 

c) Vận tải và bưu chính chuyển phát 

Tổng doanh thu ngành vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu 

chính chuyển phát tháng Hai ước tính đạt 10,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% so 

tháng trước và giảm 1,6% so cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu 

năm 2020, doanh thu ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ 

năm trước. 

- Vận tải hàng hóa: Trong tháng Hai, khối lượng hàng hóa vận chuyển 

ước đạt 64,9 triệu tấn, giảm 4,1% so tháng trước và giảm 1,5% so với cùng kỳ 

năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 6.136 triệu tấn.km, giảm 

2,1% và giảm 4,6%; doanh thu vận chuyển hàng hóa tháng Hai đạt 3.244 tỷ 

đồng, giảm 1,7% và giảm 1,7%. Tính chung 2 tháng đầu năm, khối lượng 

hàng hóa vận chuyển đạt 132,6 triệu tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 

trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 12,4 tỷ tấn.km, giảm 3,5%; doanh 

thu đạt 6.727 tỷ đồng, giảm 1,2%. 

- Vận tải hành khách: Số lượt hành khách vận chuyển trong tháng đạt 

33,3 triệu lượt hành khách, giảm 5,7% so với tháng trước và giảm 3,3% so với 

cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 795 triệu lượt hành 

khách.km, giảm 2% và giảm 3,1%; doanh thu vận chuyển hành khách đạt 

1.686 tỷ đồng, giảm 2,2% và giảm 2,1%. Tính chung 2 tháng, số lượt hành 

khách vận chuyển ước đạt 68,6 triệu lượt hành khách, giảm 0,9% so với cùng 

kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.607 triệu lượt hành 

khách.km, giảm 1,2%; doanh thu ước đạt 3.417 tỷ đồng, giảm 1,1%. 

- Hoạt động hỗ trợ vận tải: Ước tính doanh thu hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ vận tải tháng Hai đạt 4.505 tỷ đồng, giảm 2,1% so với tháng trước và giảm 

1,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu ước 

đạt 9.109 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. 

- Hoạt động bưu chính chuyển phát: Doanh thu hoạt động bưu chính 

chuyển phát trong tháng đạt 657 tỷ đồng, giảm 3,3% so với tháng trước và 

giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, 

doanh thu ước đạt 1.336 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. 

d) Du lịch và dịch vụ lưu trú, ăn uống 

Hiện nay, ngành du lịch và dịch vụ lưu trú, ăn uống đang bị ảnh hưởng 

nặng nề do tác động từ dịch vi rút Covid-19. Tỷ lệ hủy tour, hủy chỗ của các 

đoàn khách đối với doanh nghiệp du lịch tương đối cao. Đối với các tour du 
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lịch quốc tế khách đến từ Trung Quốc 100% bị hủy bỏ, các tour đi đến các thị 

trường khác như Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan… cũng bị ảnh hưởng đáng 

kể. Doanh thu của các đơn vị lữ hành 2 tháng đầu năm 2020 giảm 9,5% so 

cùng kỳ năm trước; doanh thu lưu trú giảm 6,1%; doanh thu ăn uống giảm 8,5%. 

- Khách quốc tế: Trong tháng Hai, khách quốc tế đến lưu trú tại Hà Nội 

ước tính đạt 258 nghìn lượt khách, giảm 24% so với tháng trước và giảm 

26,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế 

đến lưu trú tại Hà Nội đạt 597,9 nghìn lượt khách, giảm 17,4% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Khách quốc tế đến lưu trú tại Hà Nội từ một số thị trường lớn giảm 

mạnh trong 2 tháng đầu năm: Khách từ Trung Quốc giảm 60%; Ma-lai-xi-a 

giảm 34,9%; Xin-ga-po giảm 19,6%; Thái Lan giảm 13,4%... Khách đến từ 

các thị trường tiềm năng cũng giảm nhưng ít hơn như: Khách từ Mỹ giảm 

7,5%; Đức giảm 6,4%; Pháp giảm 2,5%; Anh giảm 0,8%; Canada giảm 6,8%; 

Úc giảm 7,3%; Nhật giảm 11,9%. 

- Khách trong nước đến Hà Nội trong tháng Hai ước đạt 631 nghìn lượt 

khách, giảm 28,1% so với tháng trước và giảm 33,1% so với cùng kỳ năm 

2019, trong đó khách trong ngày đạt 307 nghìn lượt khách, giảm 27,8% và 

giảm 33,4%; khách ngủ qua đêm đạt 324 nghìn lượt khách, giảm 28,4% và 

giảm 32,8%.  

Tính chung 2 tháng đầu năm, khách trong nước đến Hà Nội đạt 

1.507 nghìn lượt khách, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

khách trong ngày chiếm 48,5% tổng lượt khách và giảm 22,3%; khách 

ngủ qua đêm chiếm 51,5% và giảm 20,1%.  

5. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Hai giảm 0,07% so với tháng trước, 

tăng 1,0% so tháng 12/2019 và tăng 5,16% so với cùng kỳ năm trước. CPI 

bình quân 2 tháng đầu năm 2020 tăng 5,66% so với bình quân cùng kỳ năm 

2019. Trong tháng Hai, có 6/11 nhóm hàng có chỉ số giảm so với tháng trước: 

Giảm sâu nhất là nhóm giao thông giảm 2,24% (do giá xăng dầu trong tháng 

điều chỉnh giảm); tiếp đến là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,58% (do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 người dân hạn chế đi du lịch và tham dự các Lễ 

hội nên giá các tour du lịch giảm); nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật 

liệu xây dựng giảm 0,24% (do giảm giá gas và giá dầu hỏa đồng thời cũng 

qua những tháng cao điểm của mùa xây dựng cuối năm); nhóm hàng may 

mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,19%; bưu chính viễn thông giảm 0,13%; đồ 

uống và thuốc lá giảm 0,11%. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tăng giá, tăng 

cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,85% (trong đó thực phẩm 
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tăng 1,08%) do giá các mặt hàng rau, củ tăng bởi ảnh hưởng của mưa đá nên 

nguồn cung bị hạn chế. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại tăng nhẹ trong 

khoảng 0,01% - 0,1%. 

Chỉ số giá vàng tháng Hai tăng 2,85% so với tháng trước; tăng 6,64% 

so với tháng 12/2019 và tăng 20,16% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 

tháng, chỉ số giá vàng tăng 19,44% so với cùng kỳ năm 2019. 

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng Hai tăng 0,28% so với tháng trước; tăng 

0,24% so với tháng 12/2019 và tăng 0,22% so với cùng kỳ năm trước. Bình 

quân 2 tháng đầu năm 2020, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,12% so với cùng kỳ 

năm 2019. 

6. Tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán 

a) Thu ngân sách Nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng Hai ước tính thực hiện 17,5 nghìn 

tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước ước 

đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán pháp lệnh năm 2020 và tăng 4% 

so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 292 tỷ đồng, giảm 

55,6% so với cùng kỳ và đạt 13,9% dự toán; thu nội địa (trừ dầu thô) đạt 48 

nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% và đạt 18,6%. 

Trong tổng thu nội địa 2 tháng đầu năm 2020, thu từ khu vực doanh 

nghiệp Nhà nước đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; 

thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, 

tăng 1,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 12,8 nghìn tỷ 

đồng, tăng 14,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 6,2 nghìn tỷ, đồng tăng 15,4%; 

thu tiền sử dụng đất đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1%; thu lệ phí trước bạ đạt 1,2 

nghìn tỷ đồng, tăng 0,7%; thu phí và lệ phí đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, giảm 1,8%. 

b) Tín dụng ngân hàng 

Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn Thành phố tháng Hai duy 

trì mức tăng trưởng ổn định, thanh khoản của các tổ chức tín dụng được bảo 

đảm, hoạt động giao dịch tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn vẫn được diễn 

ra hàng ngày không bị gián đoạn. Nhiều ngân hàng bắt đầu thực hiện giảm 

lãi suất vay, giãn nợ cho các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19, nhất là trong các lĩnh vực vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn, 

thực phẩm, đồ uống và xuất nhập khẩu chủ yếu với thị trường Trung Quốc.  

- Hoạt động huy động vốn: Tháng Hai, nguồn vốn huy động đạt 3.566 

nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 1,8% so với thời điểm 

kết thúc năm 2019. Lượng tiền gửi đạt 3.409 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,6% 
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trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 0,9% và tăng 1,8% (trong đó tiền gửi 

tiết kiệm đạt 1.473 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 1,7%; tiền gửi thanh toán 

đạt 1.936 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 1,9%); phát hành giấy tờ có giá 

đạt 157 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,4% trong tổng nguồn vốn huy động và bằng 

thời điểm kết thúc năm 2019.   

- Hoạt động cho vay và đầu tư: Tổng dư nợ tín dụng tháng Hai đạt 

2.149 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 1,7% so với thời điểm 

kết thúc năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 1.928 nghìn tỷ đồng, chiếm 

89,7%, tăng lần lượt là 0,9% và 1,9%; đầu tư đạt 221 nghìn tỷ đồng, chiếm 

10,3% và tăng lần lượt là 0,2% và 0,3%. 

Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 798 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng 

trước và tăng 2% so với thời điểm kết thúc năm 2019; dư nợ trung hạn và dài 

hạn đạt 1.130 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 1,9%. 

Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố: Tỷ lệ 

cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,1% trong tổng dư nợ cho 

vay; cho vay xuất khẩu chiếm 5,3%; cho vay tiêu dùng chiếm 19,5%; cho vay 

nông nghiệp, nông thôn chiếm 9,1%; cho vay bất động sản chiếm 21,2%. 

c) Thị trường chứng khoán 

Tính đến hết tháng Một, trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán (HNX 

và Upcom) do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý có 1.248 doanh 

nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó HNX có 368 doanh nghiệp 

niêm yết và Upcom có 880 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị niêm yết 

trên cả hai sàn đạt 556,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với thời điểm kết thúc 

năm 2019 (HNX đạt 135 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% và Upcom đạt 421,8 nghìn 

tỷ đồng, tăng 0,8%) và giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt 1.057,4 nghìn tỷ 

đồng, giảm 4,2% (HNX đạt 189,5 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% và Upcom đạt 

867,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,8%). 

Thị trường cổ phiếu niêm yết (HNX): Dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh 

hưởng tới tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán khiến cho thị 

trường liên tục giảm điểm trong những phiên giao dịch cuối tháng Một.  

Khối lượng giao dịch trong tháng Một đạt 496,4 triệu CP, bằng 78,9% 

cùng kỳ năm trước; giá trị giao dịch đạt 5.437 tỷ đồng, bằng 62,4%. Trong đó, 

giao dịch khớp lệnh đạt 426,4 triệu CP, giá trị đạt 4.576 tỷ đồng; giao dịch 

thỏa thuận đạt 70 triệu CP, giá trị đạt 861 tỷ đồng. 

Hoạt động cấp mã giao dịch và số tài khoản của các nhà đầu tư 

(NĐT): Tháng Một, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp 
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mới 226 mã số giao dịch cho các NĐT nước ngoài, bằng 85,3% cùng kỳ năm 

trước (trong đó, tổ chức 26 mã, bằng 60,5% và cá nhân 200 mã, bằng 90,1%). 

Cũng trong tháng, số tài khoản của các NĐT được cấp mới đạt 10.337, bằng 

64,5% cùng kỳ năm trước (trong đó, tài khoản của các NĐT trong nước đạt 

10.108 tài khoản, bằng 63,8%; NĐT nước ngoài đạt 265 tài khoản, bằng 111,8%). 

7. Trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố 

được đảm bảo. Trong tháng 01/2020 Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai 

tháng cao điểm về trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh, trật tự 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.  

Trong tháng Một đã phát hiện 316 vụ pháp phạm hình sự, trong đó có 

265 vụ do Công an khám phá; số đối tượng vi phạm bị bắt giữ theo Luật là 

509 người. Phạm pháp về kinh tế trong tháng Một đã phát hiện 881 vụ và bắt 

giữ 903 đối tượng, thu nộp ngân sách 179,4 tỷ đồng. 

Tệ nạn xã hội: Tháng Một, đã phát hiện và xử lý hình sự 116 vụ cờ bạc, 

bắt giữ 543 người. Cũng trong tháng, toàn Thành phố đã phát hiện và bắt giữ 

682 vụ với 924 đối tượng vi phạm về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, 

trong đó, xử lý hình sự 664 vụ với 769 đối tượng. Số vụ mại dâm bị phát hiện 

là 40 vụ, bắt giữ 46 đối tượng. 

Bảo vệ môi trường: Trong tháng, cơ quan chức năng đã phát hiện 1.383 

vụ với 1.397 đối tượng vi phạm về bảo vệ môi trường; xử phạt và thu nộp 

ngân sách 5,1 tỷ đồng. 

Tai nạn giao thông: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, trong đó tăng nặng mức xử phạt vi 

phạm nồng độ cồn và một số lỗi khi tham gia giao thông đã góp phần làm 

giảm tai nạn giao thông trong tháng Một trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị 

chết và số người bị thương). Mặc dù tháng Một năm nay trùng với Tết 

Nguyên đán Canh Tý nhưng trên địa bàn Thành phố số vụ tai nạn giao thông 

và số người chết do tai nạn giảm đáng kể, có 81 vụ tai nạn giao thông (giảm 

30% so với tháng trước), làm 39 người chết và 47 người bị thương. Chia theo 

mức độ tai nạn: Có 3 vụ tai nạn rất nghiêm trọng, làm 6 người chết và 1 người 

bị thương (giảm 50% so với tháng trước cả về số vụ và số người chết); có 34 

vụ nghiêm trọng (giảm 20,9%), làm 33 người chết và 8 người bị thương; 44 

vụ ít nghiêm trọng và va chạm (giảm 33,3%), làm 14 người bị thương. 



 13 

Phòng chống cháy nổ: Trong tháng Một, trên địa bàn Thành phố đã xảy 

ra 30 vụ cháy, nổ (giảm 49,2% so với tháng trước), làm 1 người bị thương và 

thiệt hại về tài sản ước tính gần 300 triệu đồng. Trong đó không xảy ra cháy 

nghiêm trọng, số vụ cháy trung bình giảm 30% so với tháng trước; số vụ cháy 

nhỏ giảm 50%./.  
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- Thường trực UBND Thành phố; 

- Một số Sở, ngành Thành phố; 

- Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy; 

- UBND Quận, huyện, thị xã; 

- Cục Thống kê một số tỉnh, TP; 

- Các đơn vị thuộc Cục Thống kê; 
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